
TT Lớp Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Ghi chú TT Lớp Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Ghi chú

1 Pháp luật Việt Nam ĐC Tư tưởng HCM Địa chất công trình Cơ học cơ sở 6 Hình học họa hình Cơ học cơ sở Vật lý đại cương 2 Tư tưởng HCM

2 7

3 Học tại 401A4 Học tại 401A4 8 Học tại 402A4

4 9

5 10

1 Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN

Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN
Địa chất công trình Cơ học cơ sở 6 Vật lý đại cương 2 Cơ học cơ sở Cơ học cơ sở

Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN

Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN

2 7

3 Học tại 401A4 Học tại 401A4 8 Hình học họa hình Học tại 402A4 Học tại 402A4

4 9

5 10

1 Pháp luật Việt Nam ĐC Tư tưởng HCM Cơ học cơ sở Địa chất công trình 6 Cơ học cơ sở Hình học họa hình Vật lý đại cương 2 Tư tưởng HCM

2 7

3 Học tại 401A4 Học tại 401A4 8 Học tại 402A4

4 9

5 10

1 Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN

Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN
Cơ học cơ sở Địa chất công trình 6 Vật lý đại cương 2 Cơ học cơ sở Hình học họa hình

Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN

Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN

2 7

3 Học tại 401A4 Học tại 401A4 8 Cơ học cơ sở Học tại 402A4 Học tại 402A4

4 9

5 10

6 Pháp luật Việt Nam ĐC Tư tưởng HCM Hình họa - Vẽ kỹ thuật Cơ học cơ sở 6 Hóa lý Thủy lực công trình Lý thuyết xác suất TK Tư tưởng HCM

7 7

8 Học tại 401A4 Học tại 401A4 8 Học tại 402A4

9 9

10 10

6 Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN

Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN
Hình họa - Vẽ kỹ thuật Hình họa - Vẽ kỹ thuật Cơ học cơ sở 6 Hóa lý Thủy lực công trình Lý thuyết xác suất TK

Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN

Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN

7 7

8 Học tại 401A4 Học tại 401A4 8 Học tại 402A4 Học tại 402A4

9 9

10 10

6 Pháp luật Việt Nam ĐC Tư tưởng HCM Hình họa - Vẽ kỹ thuật Cơ học cơ sở 1 Hình học họa hình Cơ học cơ sở Vật lý đại cương 2 Tư tưởng HCM

7 2

8 Học tại 401A4 Học tại 401A4 3 Học tại 402A4

9 4

10 5

6 Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN

Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN
Hình họa - Vẽ kỹ thuật Hình họa - Vẽ kỹ thuật Cơ học cơ sở 1 Vật lý đại cương 2 Cơ học cơ sở Cơ học cơ sở

Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN

Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN

7 2

8 Học tại 401A4 Học tại 401A4 3 Hình học họa hình Học tại 402A4 Học tại 402A4

9 4

10 5

1 Pháp luật Việt Nam ĐC Tư tưởng HCM Địa chất công trình Cơ học cơ sở 1 Lịch sử các học thuyết kinh tế Toán 2 Kinh tế vĩ mô Tư tưởng HCM

2 2

3 Học tại 401A4 Học tại 401A4 3 Học tại 402A4

4 4

5 5

1 Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN

Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN
Địa chất công trình Cơ học cơ sở 1 Lịch sử các học thuyết kinh tế Toán 2 Kinh tế vĩ mô

Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN

Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN

2 2

3 Học tại 401A4 Học tại 401A4 3 Học tại 402A4 Học tại 402A4

4 4

5 5

6 Pháp luật Việt Nam ĐC Tư tưởng HCM Địa chất công trình Cơ học cơ sở 1 Tư tưởng HCM Lý thuyết xác suất TK Kinh tế vĩ mô Văn hóa kinh doanh

7 2

8 Học tại 401A4 Học tại 401A4 3 Học tại 402A4

9 4

10 5

6 Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN

Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN
Địa chất công trình Cơ học cơ sở 1 Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN

Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN
Lý thuyết xác suất TK Kinh tế vĩ mô Văn hóa kinh doanh

7 2

8 Học tại 401A4 Học tại 401A4 3 Học tại 402A4 Học tại 402A4

9 4

10 5

6 Hình họa - Vẽ kỹ thuật Cơ học cơ sở Pháp luật Việt Nam ĐC Tư tưởng HCM 1 Tư tưởng HCM Nguyên lý thống kê Văn hóa kinh doanh Hạ tầng giao thông vận tải 

đường bộ 

7 2

8 Học tại 401A4 Học tại 401A4 3 Học tại 402A4

9 4

10 5

6 Hình họa - Vẽ kỹ thuật Hình họa - Vẽ kỹ thuật Cơ học cơ sở
Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN

Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN
1 Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN

Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN
Nguyên lý thống kê Văn hóa kinh doanh

Hạ tầng giao thông vận tải 

đường bộ

7 2

8 Học tại 401A4 Học tại 401A4 3 Học tại 402A4 Học tại 402A4

9 4

10 5

6 Hình họa - Vẽ kỹ thuật Cơ học cơ sở Pháp luật Việt Nam ĐC Tư tưởng HCM 6 Tư tưởng HCM Nguyên lý thông kê Thương mại điện tử Hạ tầng giao thông vận tải

7 7

8 Học tại 401A4 Học tại 401A4 8 Học tại 402A4

9 9

10 10

6 Hình họa - Vẽ kỹ thuật Hình họa - Vẽ kỹ thuật Cơ học cơ sở
Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN

Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN
6 Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN

Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN
Nguyên lý thông kê Hạ tầng giao thông vận tải

7 7

8 Học tại 401A4 Học tại 401A4 8 Học tại 402A4 Học tại 402A4 Thương mại điện tử

9 9

10 10

6 Cơ học cơ sở Hình họa - Vẽ kỹ thuật Pháp luật Việt Nam ĐC Tư tưởng HCM 6 Tư tưởng HCM Nguyên lý thông kê Thương mại điện tử

7 7

8 Học tại 401A4 Học tại 401A4 8 Học tại 402A4

9 9 Hạ tầng giao thông vận tải

10 10

6 Cơ học cơ sở Hình họa - Vẽ kỹ thuật Hình họa - Vẽ kỹ thuật
Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN

Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN
6 Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN

Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN
Nguyên lý thông kê Thương mại điện tử

7 7

8 Học tại 401A4 Học tại 401A4 8 Học tại 402A4 Học tại 402A4 Hạ tầng giao thông vận tải

9 9

10 10

1 Cơ học cơ sở Hình họa - Vẽ kỹ thuật Pháp luật Việt Nam ĐC Tư tưởng HCM 6 Tư tưởng HCM Văn hóa kinh doanh Kinh tế vĩ mô Lý thuyết xác suất TK

2 7

3 Học tại 401A4 Học tại 401A4 8 Học tại 402A4

4 9

5 10

1 Cơ học cơ sở Hình họa - Vẽ kỹ thuật Hình họa - Vẽ kỹ thuật
Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN

Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN
6 Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN

Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN
Văn hóa kinh doanh Kinh tế vĩ mô Lý thuyết xác suất TK

2 7

3 Học tại 401A4 Học tại 401A4 8 Học tại 402A4 Học tại 402A4

4 9

5 10

1 Hình họa - Vẽ kỹ thuật Cơ học cơ sở Pháp luật Việt Nam ĐC Tư tưởng HCM 6 Toán 1 Phương pháp NCKH Lập trình hướng đối tượng C++ Kiến trúc máy tính Toán học rời rạc

2 7 Học ghép 67OT12 tại 204A1 Cô Ngọc

3 Học tại 401A4 Học tại 401A4 8 Toán 2

4 9 Học ghép với lớp 67DCOT11

5 10 Tư tưởng HCM: Học sáng thứ 

2, tiết 1,2,3,4,5_Phòng 402A4

Vật lý ĐC 1: Học sáng thứ 4, 

tiết 1,2_Cô Chi

1 Hình họa - Vẽ kỹ thuật Hình họa - Vẽ kỹ thuật Cơ học cơ sở Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN

Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN
1 Kinh tế vi mô Toán 1 Kế toán TC 1 Phương pháp NCKH Tin học ĐC

2 2

3 Học tại 401A4 Học tại 401A4 3 Nguyên lý thống kê KT

4 4 Văn hóa kinh doanh

5 5
Tư tưởng HCM: Học buổi chiều, 

tiết 6,7,8,9,10. Từ ngày 27/2 đến 

9/4_Phòng 401A4

1 Cơ học cơ sở Hình họa - Vẽ kỹ thuật Pháp luật Việt Nam ĐC Tư tưởng HCM 1 Hóa học ĐC Tin học ĐC Cơ học cơ sở Hình học họa hình Toán 1

2 2

3 Học tại 401A4 Học tại 401A4 3 Vật lý ĐC

4 4

5 5 Toán 2: Học chiều thứ 3, tiết 8,9 

tại 403A2, ghép 67DCHT11

1 Cơ học cơ sở Hình họa - Vẽ kỹ thuật Hình họa - Vẽ kỹ thuật Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN

Đường lối CM của Đảng cộng 

sản VN
6 Toán 1 Hóa học ĐC Vật lý ĐC Cơ học cơ sở Tin học ĐC

2 7

3 Học tại 401A4 Học tại 401A4 8 Toán 2

4 9

5 10 Hình học họa hình: Học sáng 

thứ 2, tiết 1,2

6 Địa kỹ thuật Lý thuyết XSTK Nguyên lý kế toán Vẽ kỹ thuật Cơ kỹ thuật

7 Tiết Giờ vào Giờ ra Tiết  Giờ vào Giờ ra

8 Vật liệu XD 1 7h00 7h50 6 13h00 13h50

9 Trắc địa
Toán 1: Học sáng thứ 6 tiết 

1,2,3,4. Ghép với 67DCOT11
2 7h55 8h45 7 13h55 14h45

10 Phòng 304A1 3 8h50 9h40 8 14h50 15h40

4 9h45 10h35 9 15h45 16h35

  * Ghi chú: 5 10h40 11h30 10 16h40 17h30

- Tuần cuối cùng của học kỳ I, một số học phần sẽ kết thúc sớm, những học phần còn thiếu tiết sẽ học bổ sung vào các giờ trống của tuần đó.

- Trong học kỳ I, một số lớp sẽ học lý thuyết kết hợp với học GDTC, GDQP - AN. (Học GDTC, GDQP - AN sẽ có lịch riêng).

PHÒNG ĐÀO TẠO

* Giờ học

24

13

25

26

67DCOT12
27

P. 204A1
Buổi Chiều

Từ 13/02/2017 đến 
26/5/2017

67DCDD22

Nấc 1 

67DCDD22

Nấc 2 

11

P. 501A1
Buổi Sáng

          Từ 13/02/2017 đến 
9/4/2017

P. 501A1
Buổi Sáng

         Từ  10/4/2017 đến 
28/5/2017

67DCCC21+CS21

Nấc 1 

67DCCC21+CS21

Nấc 2 

12

P. 401A1
Buổi Sáng

          Từ 13/02/2017 đến 
9/4/2017

P. 401A1
Buổi Sáng

         Từ  10/4/2017 đến 
28/5/2017

14

       67DCMO21           

  Nấc 1

18

6

7

67DCDB22

Nấc 1

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II KHÓA 67 NĂM HỌC 2016-2017 - CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

 HỆ ĐẠI HỌC - KHÓA 67

67DCCD22

Nấc 2 

67DCCD21

Nấc 1 

P. 504A1
Buổi Sáng

          Từ 27/02/2017           
  đến 9/4/2017

P. 403A1
Buổi Chiều

Từ 10/4/2017 đến 
28/5/2017

       67DCMX21           

 Nấc 1

P. 404A1
Buổi Chiều

Từ 13/02/2017 đến 
9/4/2017

P. 503A1
Buổi Sáng

          Từ 17/4/2017           
đến 28/5/2017

       67DCMX22             

   Nấc 2

P. 404A1
Buổi Chiều

Từ 10/4/2017 đến 
28/5/2017

       67DCMX21             

   Nấc 2

P. 504A1
Buổi Sáng

          Từ 17/4/2017           
đến 28/5/2017

67DCCD21

Nấc 2 

1

P. 403A1
Buổi Chiều

Từ 13/02/2017 đến 
9/4/2017

       67DCMX22           

 Nấc 1

15

23

2

3

4

5

67DCCA21

Nấc 1

P. 504A1
Buổi Chiều

Từ 27/02/2017 đến 
9/4/2017

67DCCA21

Nấc 2

P. 504A1
Buổi Chiều

Từ 17/4/2017 đến 
28/5/2017

67DCCD11

Nấc 2 

P. 301A1
Buổi Sáng

          Từ 17/4/2017           
đến 28/5/2017

P. 503A1
Buổi Chiều

Từ 17/4/2017 đến 
28/5/2017

67DCCD11

Nấc 1 

P. 301A1
Buổi Sáng

          Từ 27/02/2017           
  đến 9/4/2017

67DCCD22

Nấc 1 

P. 503A1
Buổi Sáng

          Từ 27/02/2017           
  đến 9/4/2017

P. 503A1
Buổi Chiều

Từ 27/02/2017 đến 
9/4/2017

67DCCA22

Nấc 2

67DCCA22

Nấc 1

67DCDB22

Nấc 2

8

P. 501A1
Buổi Chiều

Từ 13/02/2017 đến 
9/4/2017

P. 501A1
Buổi Chiều

Từ  10/4/2017 đến 
28/5/2017

9

67DCQT21

Nấc 1 

67DCQT21

Nấc 2 

19

16

P. 402A1
Buổi Chiều

Từ 13/02/2017 đến 
9/4/2017

P. 402A1
Buổi Chiều

Từ 10/4/2017 đến 
28/5/2017

       67DCMO21            

   Nấc 2

P. 404A1
Buổi Sáng

          Từ 10/4/2017 đến 
28/5/2017

17

P. 404A1
Buổi Sáng

          Từ 13/02/2017 đến 
9/4/2017

P. 403A1
Buổi Sáng

          Từ 13/02/2017 đến 
9/4/2017

67DCMT21+DM21

Nấc 2 

67DCMT21+DM21

Nấc 1 

67DCTN21

Nấc 1 

67DCDB23

Nấc 1

67DCDB23

Nấc 2

10

67DCDD21

Nấc 1 

67DCDD21

Nấc 2 

P. 502A1
Buổi Sáng

          Từ 13/02/2017 đến 
9/4/2017

P. 502A1
Buổi Sáng

         Từ  10/4/2017 đến 

28/5/2017

67DCTN21

Nấc 2 

P. 403A1
Buổi Sáng

          Từ 10/4/2017 đến 
28/5/2017

P. 502A1
Buổi Chiều

Từ  10/4/2017 đến 
28/5/2017

67DCDB21

Nấc 2

P. 301A1
Buổi Chiều

Từ 17/4/2017 đến 
28/5/2017

67DCCDA1

Nấc 2

67DCCDA1

Nấc 1

P. 301A1
Buổi Chiều

Từ 27/02/2017 đến 
9/4/2017

P. 502A1
Buổi Chiều

Từ 13/02/2017 đến 
9/4/2017

P. 402A1
Buổi Sáng

          Từ 13/2/2017           
đến 26/3/2017

P. 402A1
Buổi Sáng

          Từ  10/4/2017           
 đến 28/5/2017

  67DCVB21

Nấc 1 

 67DCVB21

Nấc 2 

20

P. 302A1
Buổi Sáng

          Từ 13/2/2017           
đến 26/3/2017

P. 302A1
Buổi Sáng

          Từ  10/4/2017           
 đến 28/5/2017

67DCDB21

Nấc 1

21

P. 304A1
Buổi Chiều

Từ 13/2/2017 đến 
26/3/2017

P. 304A1
Buổi Chiều

 Từ  10/4/2017 đến 

28/5/201

         67DCHT11       


 67DCKT11

P. 403A2
Buổi Chiều

 Từ 13/02/2017 đến 
26/5/2017

P. 303A1
Buổi Sáng

         Từ 13/02/2017       
đến 26/5/2017

      67DCKX11       


67DCOT11

P. 303A2
Buổi Chiều

 Từ 13/02/2017 đến 
26/5/2017

P. 304A1
Buổi Sáng

          Từ 13/02/2017 đến 
26/5/2017

     67DCQT22           

Nấc 1

     67DCQT22            

Nấc 2

     67DCVL21           

Nấc 1

P. 302A1
Buổi Chiều

Từ 13/2/2017 đến 
26/3/2017

P. 302A1
Buổi Chiều

 Từ  10/4/2017 đến 
28/5/201

     67DCVL21              

 Nấc 2

     67DCVL22           

Nấc 1

     67DCVL22              

 Nấc 2

P. 303A1
Buổi Chiều

Từ 13/2/2017 đến 
26/3/2017

P. 303A1
Buổi Chiều

 Từ  10/4/2017 đến 
28/5/201

22

P. 401A1
Buổi Chiều

Từ 13/02/2017 đến 
9/4/2017

P. 401A1
Buổi Chiều

Từ  10/4/2017 đến 
28/5/2017


